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-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣơng Thuỷ 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đoàn Hồng Canh  

                                      Ông Nguyễn Thành Lâm  

-   ư ký    ê   òa: Bà Hà Thị Hồng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ tham 

gia phiên tòa: Bà Thiều Thị Thanh Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2025 t   tr  s   o   n n  n d n huyện Thanh Thuỷ, 

tỉnh Phú Thọ m  p  ên to  để   t    s  t  m công khai v   n   n  sự s  t  m t   

 ý số: 16/2025/TLST-HS ngày 17 tháng 3 năm 2025 theo Quyết địn  đưa v  án ra 

xét x  s  t  m số: 16/2025/QĐXXS -HS ngày 01 tháng 4 năm 2025 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn V sinh ngày 03 tháng 7 năm 1993; t i huyện T, tỉnh P; n   cư 

trú: Khu 19, xã H, huyện T, tỉnh P; nghề nghiệp: Lao động tự do; tr n  độ văn  óa: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn M, s n  năm 1967 và bà Nguyễn Thị D, s n  năm 1969; có vợ: 

Đặng Thị Ánh T, s n  năm 2001 và con: Có 03 con, con lớn sin  năm 2013 và con 

nhỏ s n  năm 2023; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt t m giữ từ ng y 19/12/2024 đến ngày 24/12/2024. Bị c o đang 

bị áp d ng biện pháp ngăn c ặn Lệnh cấm đ  k ỏ  n   cư trú t i xã H, huyện T, 

tỉnh P kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2025 c o đến khi kết t úc p  ên tòa s  t  m. (Bị 

cáo có mặt t i phiên toà). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Đặng   an   , s n  năm 1990. 

N   cư trú: K u 18, xã H, huyện T, tỉnh P. (Có đ n   n   t    vắng mặt). 

 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 
 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  

 n được tóm tắt n ư sau: 

Mặc dù k ông được C  quan N   nước có t  m quyền cấp p  p k n  doan  

dịc  v  c o vay tín d ng  oặc  ỗ trợ t   c ín , n ưng do muốn kiếm thêm thu nhập 

để lấy tiền chi tiêu cho bản thân nên đầu tháng 06/2020, Nguyễn Văn V, s n  năm 

1993, HKTT: Khu 19, xã H, huyện T, tỉnh P đã nảy s n  ý địn  c o người khác vay 

tiền lấy lãi suất cao để thu lời bất chính. Nhằm quản lý số tiền vay chính xác, V đã 
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s  d ng đ ện tho   d  động nhãn hiệu Realme C11 2021, màu xám, lắp sim số: 

0979.828.666 tải phần mềm 1GOLD trên m ng internet về để ph c v  việc quản lý 

danh sách, việc thu tiền lãi và kết quả trả tiền gốc của người vay. Sau khi tả  được 

phần mềm, V đăng n ập vào Website https://1gold.biz, lập tài khoản 

“Vucac ep123”, mật kh u đăng n ập là “Vucac ep11” rồ  t m người có nhu cầu cho 

vay tiền lấy lãi suất cao.   

Ngày 24/6/2020, do có nhu cầu vay tiền để   m ăn buôn b n nên an  Đặng 

Thanh T, s n  năm 1990, HK  : Khu 18, xã H, T, tỉnh P đã   ên  ệ và trực tiếp đến 

nhà   của V vay tiền. V đồng ý c o an    vay 46.000.000 đồng bằng t ền mặt, 

k ông   c định kỳ h n trả, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/1 ng y (tư ng đư ng với 

lãi suất 146%/1 năm) v  t ỏa thuận cứ 10 ngày anh T phải thanh toán tiền lãi cho V 

một lần, mỗi lần    1.840.000 đồng (một triệu t m trăm bốn mư   ng  n đồng), hình 

thức trả lãi bằng tiền mặt do V trực tiếp thu lãi hoặc anh T tự đến trả lãi cho V. Anh 

T đồng ý vay, không viết giấy tờ v  để l i tài sản gì. Từ ngày 24/6/2020 đến ngày 

08/6/2021 (   350 ng y đóng  ã  tư ng ứng với 35 lần), anh T đã trả cho V số tiền lãi 

là 64.400.000 đồng và tháng 6/2021 trả số tiền gốc 25.000.000 đồng. Sau đó, do   m 

ăn t ua  ỗ nên anh T đã   n V không trả tiền lãi nữa v  được V đồng ý. Đến nay, 

Anh T còn nợ V số tiền gốc 21.000.000 đồng n ưng V không yêu cầu anh T phải trả 

số tiền này. 

N ư vậy, số tiền lãi Nguyễn Văn V thu của anh T từ ngày 24/6/2020 đến ngày 

08/6/2021 với lãi suất cho vay 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày đã vượt quá 7,3 lần mức lãi 

suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.  rong đó số tiền lãi hợp p  p đến 20% 

t eo quy định của Bộ luật dân sự là 8.821.918 đồng, số tiền thu lời bất chính trên 

20% t eo quy định của Bộ luật dân sự là 55.578.082 đồng.  

          H n  v  c o vay t ền  ấy  ã  của Nguyễn Văn V đã v  p  m  ã  suất t ỏa 

t uận quy địn  t   k oản 1 Đ ều 468 Bộ  uật D n sự. 

K oản 1 Đ ều 468 Bộ  uật D n sự quy địn : 

“1.Lã  suất vay do c c bên t ỏa t uận. 

 rường  ợp c c bên có t ỏa t uận về  ã  suất t    ã  suất t eo t ỏa t uận 

k ông được vượt qu  20%/năm của k oản t ền vay, trừ trường  ợp  uật k  c có 

  ên quan quy địn  k  c. Căn cứ t n    n  t ực tế v  t eo đề  uất của C ín  p ủ, 

Ủy ban t ường v  Quốc  ộ  quyết địn  đ ều c ỉn  mức  ã  suất nó  trên v  b o c o 

Quốc  ộ  t   kỳ  ọp gần n ất. 

 rường  ợp  ã  suất t eo t ỏa t uận vượt qu   ã  suất g ớ    n được quy địn  

t   k oản n y t   mức  ã  suất vượt qu  k ông có   ệu  ực”. 

Qu  tr n  đ ều tra, Nguyễn Văn V đã t  n  k  n k a  n ận   n  v  p  m 

tộ ,  ờ  k a  của V p ù  ợp vớ   ờ  k a  của n ững ngườ  có quyền  ợ  ng ĩa v    ên 

quan, p ù  ợp vớ  nộ  dung được k a  t  c trong đ ện t o   của V v  p ù  ợp c c 

t     ệu c ứng cứ k  c có trong  ồ s  v   n.  

X c m n  t   sản: Bị cáo Nguyễn Văn V k ông có t   sản g  có g   trị. 

Căn cứ hành vi của Nguyễn Văn V, C  quan Cản  s t đ ều tra Công an tỉn  

P ú   ọ đã ra Quyết địn  k    tố v   n   n  sự số 99 và Quyết địn  k    tố bị can 

số 482 cùng ng y 24/12/2024 của C  quan Cản  s t đ ều tra Công an tỉn  P ú   ọ 

đố  vớ  Nguyễn Văn V về tộ  “C o vay  ã  nặng trong g ao dịc  d n sự” quy địn  

t   k oản 1 Đ ều 201 Bộ  uật H n  sự; Quyết định Chuyển v  án hình sự để đ ều 

tra theo th m quyền số 02 ng y 27 t  ng 12 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

https://1gold.biz/
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tỉnh Phú Thọ; Bản kết  uận đ ều tra số 11 ngày 24/02/2025 của C  quan Cản  s t 

đ ều tra Công an  uyện   an    uỷ, tỉn  P ú   ọ. 

Bản Cáo trạng số: 21/CT-VKSTT ngày 14 tháng 3 năm 2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn 

V về tộ  “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” t eo quy định t i khoản 1 Đ ều 

201 Bộ luật Hình sự. 

T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú 

Thọ vẫn giữ nguyên quan đ ểm truy tố bị cáo v  đề nghị Hộ  đồng xét x :  

Căn cứ khoản 1 Đ ều 201, đ ểm i, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 35 Bộ 

luật hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn V ph m tộ  “C o vay  ãi nặng trong giao dịch 

dân sự 

 X  ph t bị cáo Nguyễn Văn V từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ.  

 Hình ph t bổ sung: Không áp d ng hình ph t bổ sung đối với bị cáo. 

 Biện p  p tư p  p: 

- Truy thu của bị cáo số tiền gốc bị cáo s  d ng để c o vay   : 25.000.000đ. 

- Truy thu của bị cáo số tiền  ã  đến 20% mà bị cáo thực tế đã t u: 

8.821.918đ. 

- Truy thu của anh Đặng Thanh T số tiền nợ gốc đã vay hiện c ưa trả cho 

Nguyễn Văn V    21.000.000đ để sung công quỹ N   nước. 

- Đối với số tiền thu lợi bất chính V thực tế đã t u của anh T là 55.578.082đ: 

Anh T k ông đề nghị V phải trả, do vậy k ông đề cập x  lý. 

Về x  lý vật chứng: Áp d ng Đ ều 47 BLHS năm 2015; Đ ều 106 BLTTHS 

năm 2015:  

Tịch thu bán sung quỹ N   nước 01 đ ện tho   d  động nhãn hiệu Realme 

C11 2021 màu xám; Số IMEI 1: 869.150.052.475.814; IMEL 2: 

869.150.052.475.806 của Nguyễn Văn V.   

Tịch thu tiêu hủy sim số: 0979.828.666 của Nguyễn Văn V  

Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ  n p í hình sự s  t  m. 

 Bị cáo Nguyễn Văn V nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hộ  đồng xét x  xem xét 

giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo.  

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tài liệu và chứng cứ được thẩm tra tại phiên 

tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.  
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 rên c  s  nội dung v   n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hộ  đồng xét x  nhận địn  n ư sau: 

[1]. Về tố tụng:   

Hành vi, Quyết định tố t ng của C  quan đ ều tra Công an huyện Thanh 

Thuỷ, Đ ều tra viên, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thuỷ, 

trong quá trìn  đ ều tra, truy tố đã thực hiện đúng t  m quyền về trình tự, thủ t c 

quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trìn  đ ều tra, t i phiên tòa bị cáo và 

người có quyền lợ  v  ng ĩa v  liên quan không có ý kiến hoặc khiếu n i gì về 

hành vi, Quyết định của c  quan t ến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó, 
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các hành vi, Quyết định tố t ng của C  quan t ến hành tố t ng, người tiến hành tố 

t ng đã thực hiện đều đúng t eo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợ  v  ng ĩa v  liên quan vắng mặt t i phiên tòa. Kiểm sát 

viên, bị cáo đều đề nghị không hoãn phiên toà mà tiến hành xét x  v  án. Hộ  đồng 

xét x  xét thấy người có quyền lợ  v  ng ĩa v  liên quan có đ n   n   t    vắng 

mặt n ưng đã có  ời khai thể hiện trong hồ s  v  v ệc vắng mặt của họ không gây 

tr  ng i cho việc xét x  v  án nên Hộ  đồng xét x  tiến hành xét x  v  án, là phù 

hợp quy định t i Đ ều 292 của Bộ luật tố t ng hình sự.  

[2]. Về nội dung vụ án:  

[2.1].     p  ên to  cũng n ư t   c  quan đ ều tra, bị c o đã t  n  k  n k a  

n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  của m n  n ư nộ  dung C o tr ng đã nêu, t ừa n ận 

nộ  dung C o tr ng truy tố bị c o    đúng ngườ , đúng tộ , k ông oan sa . Lờ  k a  

n ận của bị c o t   C  quan đ ều tra v   ờ  k a  t   p  ên to  đều t ống n ất vớ  

n au, p ù  ợp  ờ  k a  của ngườ  có quyền  ợ  v  ng ĩa v    ên quan v  c c c ứng 

cứ k  c có trong  ồ s  v   n. Do đó, Hộ  đồng   t    có đủ c  s  kết  uận:  

 rong k oảng t ờ  g an từ t  ng 06/2020 đến t  ng 06/2021, Nguyễn Văn V 

đã có   n  v  c o an  Đặng   an    vay t ền tổng số t ền    46.000.000 đồng vớ   ã  

suất 4.000 đồng/1 tr ệu/1 ng y tư ng ứng mức  ã  suất 146%/1 năm. Lã  suất của V 

c o vay đã vượt qu  7,3  ần mức  ã  suất cao n ất quy địn  t   Bộ  uật d n sự 

(20%/1 năm).  ín  đến ng y 08/6/2021, tổng số t ền  ã  m  V t u được    

64.400.000 đồng.  rong đó số tiền lãi hợp p  p đến 20% t eo quy định của Bộ luật 

dân sự là 8.821.918 đồng, số t ền V t u  ợ  bất c ín  trên mức  ã  suất tố  đa của Bộ 

 uật D n sự quy địn     55.578.082 đồng, nên V p ả  c ịu tr c  n  ệm   n  sự về tộ  

“C o vay  ã  nặng trong g ao dịc  d n sự” t eo quy địn  t   k oản 1 Đ ều 201 Bộ 

 uật H n  sự. 

H n  v  của Nguyễn Văn V đã p  m tộ  “C o vay  ã  nặng trong g ao dịc  

d n sự”.  ộ  p  m v    n  p  t được quy địn  t   k oản 1 Đ ều 201 Bộ  uật H n  

sự.  

Đ ều 201. ộ  C o vay  ã  nặng trong g ao dịc  d n sự. 

“1. Ngườ  n o trong g ao dịc  d n sự m  c o vay vớ   ã  suất gấp 05  ần tr  

 ên của mức  ã  suất cao n ất quy địn  trong Bộ  uật d n sự, t u  ợ  bất c ín  từ 

30.000.000 đồng đến dướ  100.000.000 đồng  oặc đã bị    p  t v  p  m   n  

c ín  về   n  v  n y  oặc đã bị kết  n về tộ  n y, c ưa được  óa  n tíc  m  còn v  

p  m, t   bị p  t t ền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng  oặc p  t cả  t o 

k ông g am g ữ đến 03 năm”. 

[2.2]. Xét hành vi của bị cáo ph m tộ  đã   m p  m đến trật tự quản lý tiền 

tệ trong  ĩn  vực T   c ín , Ng n   ng N   nước và xâm ph m đến lợi ích công 

d n được pháp luật bảo vệ, gây ản   ư ng đến sự phát triển kinh tế, xã hội   địa 

p ư ng. Bị cáo nhận thức được việc cho vay lãi nặng    tr   quy định của pháp luật 

và bị N   nước nghiêm cấm n ưng v  m c đíc  v  lợi bị cáo vẫn thực hiện. Do đó 

cần có mức hình ph t phù hợp, tư ng  ứng với hành vi ph m tội của bị c o trên c  

s   em   t, đ n  g   c c t n  t ết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.   

[2.3]. Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của bị cáo thấy rằng: 

Về n  n t  n: Bị c o Nguyễn Văn V không có t ền  n, t ền sự    ngườ  có 

n  n t  n tốt.  
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Về t n  t ết tăng nặng tr c  n  ệm   n  sự: Bị cáo không p ả  c ịu t n  t ết 

tăng nặng tr c  n  ệm   n  sự nào quy địn  t   k oản 1 Đ ều 52 Bộ  uật   n  sự.   

Về t n  t ết g ảm n ẹ tr c  n  ệm   n  sự: Qu  tr n  đ ều tra v  t   p  ên to  

bị cáo đã t  n  k  n k a  b o, ăn năn  ố  cả ; p  m tộ   ần đầu v  t uộc trường 

 ợp ít ng  êm trọng nên bị cáo được  ư ng t n  t ết g ảm n ẹ tr c  n  ệm   n  sự 

t eo quy địn  đ ểm i, s k oản 1 Đ ều 51 Bộ  uật   n  sự. Ngoài ra ngày 18/12/2024 

bị c o Vũ đã tự g  c đến C  quan Cản  s t đ ều tra Công an tỉn  P ú   ọ để đầu 

t ú về   n  v  p  m tộ  của bị c o nên bị c o được  ư ng t êm t n  t ết g ảm n ẹ 

tr c  n  ệm   n  sự quy địn  t   k oản 2 Đ ều 51 Bộ  uật   n  sự.   

Từ những p  n tíc  trên, đối chiếu vớ  c c quy định của pháp luật. Hộ  đồng 

xét x  thấy rằng, bị cáo Nguyễn Văn V    người có nhân thân tốt, không có tiền án, 

tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có n   cư trú ổn định, rõ 

ràng nên áp d ng hình ph t tiền đối với bị c o cũng đủ giúp bị cáo nhận ra lỗi lầm, 

tu dưỡng, rèn luyện bản t  n để tr  thành công dân tốt có íc  c o g a đ n  v   ã 

hội. Mặt k  c cũng t ể hiện sự khoan hồng của pháp luật.   

[2.4]. Về hình ph t bổ sung: Theo quy định t i khoản 3 Đ ều 201 của Bộ  uật 

  n  sự bị c o còn có t ể bị p  t t ền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, 

cấm đảm n  ệm c ức v , cấm   n  ng ề  oặc   m công v ệc n ất địn  từ 01 năm 

đến 05 năm. Do  p d ng   n  p  t t ền      n  p  t c ín , bị c o k ông có c ức 

v ,     ao động tự do nên k ông  p d ng   n  p  t bổ sung đố  vớ  bị c o.  

Về x  lý vật chứng:   

Đối với 01 (một) đ ện tho   d  động nhãn hiệu Realme C11 2021 màu xám; 

Số IMEI 1: 869.150.052.475.814; IMEL 2: 869.150.052.475.806, lắp sim số: 

0979.828.666    đ ện tho i của bị cáo Nguyễn Văn V s  d ng để ph c v  việc 

quản  ý dan  s c  người vay, việc thu tiền lãi và kết quả trả tiền gốc của người vay 

nên tịch thu phát m i sung ngân sách N   nước và tịch thu tiêu hủy do không có 

giá trị s  d ng sim số 0979.828.666 của bị cáo Nguyễn Văn V.  

Biện p  p tư p  p:  

Đối với bị cáo Nguyễn Văn V: Từ ngày 24/6/2020 đến ngày 08/6/2021 (là 

350 ng y đóng  ã  tư ng ứng với 35 lần), anh T đã trả cho V số tiền lãi là 

64.400.000 đồng và tháng 06/2021 trả số tiền gốc 25.000.000 đồng nên cần truy thu 

số tiền dùng để thực hiện hành vi ph m tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

   25.000.000đ (Ha  mư    ăm tr ệu đồng) của bị cáo V.  

Đối với số tiền lãi Nguyễn Văn V thu của anh T từ ngày 24/6/2020 đến ngày 

08/6/2021 với lãi suất cho vay 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày đã vượt quá 7,3 lần mức lãi 

suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.  rong đó số tiền lãi hợp p  p đến 20% 

t eo quy định của Bộ luật dân sự là 8.821.918 đồng nên cần truy thu số tiền lãi là 

8.821.918đ (Tám triệu t m trăm  a  mư   mốt ng  n c ín trăm mườ  t m đồng) của 

bị cáo V.  

Đối với an  Đặng Thanh T phải nộp số tiền nợ gốc đã vay của bị cáo Nguyễn 

Văn V    21.000.000đ (Ha  mư   mốt triệu đồng) để sung ng n s c  N   nước.  

Về trách nhiệm dân sự:  

Cần xác nhận việc an  Đặng Thanh T không yêu cầu bị cáo V phải trả l i số 

tiền lãi suất trên 20% thực tế bị cáo V đã t u 55.578.082đ (Năm mư    ăm tr ệu 

năm trăm bảy mư   t m ng  n k ông trăm t m mư    a  đồng).  
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Cần xác nhận bị cáo Vũ k ông đò  an  Đặng Thanh T phải trả cho bị cáo V 

số tiền gốc    21.000.000đ (Ha  mư   mốt triệu đồng).  

 [2.7]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000 đồng (Ha  trăm 

ng  n đồng) án phí hình sự t eo quy định của pháp luật.  

[2.8]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợ  ng ĩa v  liên quan, 

có quyền   m đ n kháng cáo Bản án t eo quy định của pháp luật. 

Các quyết định tố t ng của Đ ều tra viên, Kiểm sát v ên trong qu  tr n  đ ều 

tra, truy tố là hợp p  p. Đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú Thọ về tội danh và hình ph t cũng n ư những nội dung khác t i 

phiên tòa là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hộ  đồng xét x  nên được 

chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào khoản 1 Đ ều 201, đ ểm i, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 35 

của Bộ luật hình sự, Đ ều 331, Đ ều 333 của Bộ luật tố t ng hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V ph m tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch 

dân sự”.  

X  ph t bị cáo Nguyễn Văn V số tiền 60.000.000đ (S u mư   tr ệu đồng) để 

sung v o Ng n s c  N   nước.   

Về hình ph t bổ sung: Miễn áp d ng hình ph t bổ sung đối với bị cáo Nguyễn 

Văn V.  

Hủy bỏ Lệnh cấm đ  k ỏ  n   cư trú số 26/2025/LCĐKNC  – TA ngày 17 

t  ng 3 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đối với 

bị cáo Nguyễn Văn V.  

Về x  lý vật chứng, biện p  p tư p  p: Căn cứ đ ểm a, b k oản 1 Đ ều 47 Bộ 

 uật   n  sự; K oản 2 và k oản 3 Đ ều 106 Bộ  uật  ố t ng   n  sự: 

- Tịch thu bán phát m i sung ngân sách N   nước: 01 (một) đ ện tho i di 

động nhãn hiệu Realme C11 2021 màu xám; Số IMEI 1: 869.150.052.475.814; 

IMEL 2: 869.150.052.475.806 của bị cáo Nguyễn Văn V. 

- Tịch thu và tiêu hủy sim số: 0979.828.666 của bị cáo Nguyễn Văn V.  

 (Vật chứng trên hiện Chi c c thi hành án dân sự huyện Thanh Thuỷ đang 

quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/3/2025).  

Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn V số tiền gốc bị cáo V s  d ng để cho vay: 

25.000.000đ (Ha  mư    ăm tr ệu đồng). 

Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn V số tiền  ã  đến 20% mà bị cáo Vũ thực tế 

đã t u: 8.821.918đ (  m tr ệu t m trăm  a  mư   mốt ng  n c ín trăm mười tám 

đồng). 

Truy thu của an  Đặng Thanh T số tiền gốc đã vay c ưa trả cho bị cáo V là 

21.000.000đ (Ha  mư   mốt triệu đồng).      

Về trách nhiệm dân sự:  

Xác nhận việc an  Đặng Thanh T không yêu cầu bị cáo V phải trả l i số tiền 

lãi suất trên 20% thực tế bị cáo V đã t u    55.578.082đ (Năm mư    ăm tr ệu năm 

trăm bảy mư   t m ng  n k ông trăm t m mư    a  đồng).  

Xác nhận bị cáo Nguyễn Văn V k ông đò  an  Đặng Thanh T phải trả số 

tiền gốc    21.000.000đ (Ha  mư   mốt triệu đồng).  
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Về án phí: Căn cứ khoản 2 Đ ều 136 của Bộ luật Tố t ng hình sự. Điểm a 

khoản 1 Đ ều 23 của Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban   ường v  Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000đ (Ha  trăm ng  n đồng) tiền 

án phí hình sự s  t  m. 

Quyền kháng cáo: Trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có 

mặt được quyền kháng cáo Bản án; Người có quyền lợ , ng ĩa v  liên quan vắng 

mặt được quyền kháng cáo Bản án trong h n 15 ngày, kể từ ngày nhận được Bản 

án hoặc Bản  n được niêm yết, để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét x  

theo thủ t c phúc th m.   
 

N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND huyện Thanh Thuỷ; 

- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Chi c c THA huyện Thanh Thuỷ;  

- UBND xã H; 

- S  tư p  p tỉnh Phú Thọ;  

- Bị cáo;  

- Người có quyền lợ  v  ng ĩa v  liên quan;  

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký  

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng Thuỷ 
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